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Chỉ số TT
Việt Nam

GT cuối
tháng

T1% 1T%

VNI 1,829.0 2.5 2.5
VN30 2,029.8 0.0 0.0
VN Mid 2,227.2 0.5 0.5
VN Small 1,493.7 1.2 1.2
HNI 256.1 3.0 3.0
HN30 571.2 6.1 6.1

GT vốn hoá cuối tháng
(tỷ USD)

T12/25 T1/26

HSX 317.5 325.9
HNX 16.4 17.8
UPCOM 47.4 58.4

Tổng cộng 381.2 402.0

Thanh khoản (triệu USD) T12/25 T1/26

GTGD TB/ngày (bao gồm thoả thuận)
HSX 902.6 1,325.8
HNX 52.6 84.7
UPCOM 30.7 63.1

Tổng cộng 986.0 1,473.5

KN mua ròng T12/25 T1/26
HSX 90.7 -226.1
HNX -14.6 -3.3
UPCOM -11.5 -26.3

Tổng cộng 64.5 -255.8

Diễn biến các chỉ số
ASEAN 4

T1% 1T%

Việt Nam (VNI) 2.5 2.5
Thái Lan (SET) 5.2 5.2
Philippines (PCOMP) 4.6 4.6
Indonesia (JCI) -3.7 -3.7

P/E (trượt 12T) T12/25 T1/26

Việt Nam (VNI) 17.3 17.8
Thái Lan (SET) 13.5 14.2
Philippines (PCOMP) 10.1 10.6
Indonesia (JCI) 21.7 20.8

Nguồn: Bloomberg, HSX, HNX

Đào Minh Quang
Chuyên viên
quang.dao@vietcap.com.vn
+84 24 6262 6999. Ext.365

Hoàng Thúy Lương
Trưởng phòng cao cấp
luong.hoang@vietcap.com.vn
+84 24 6262 6999. Ext.368

Báo cáo tháng 1/2026 - VN-Index tăng điểm trong tháng
thứ 3 liên tiếp
VN-Index tiếp tục duy trì đà tăng trong tháng 1/2026. Sau khi ghi nhận mức tăng
41% trong năm 2025, chỉ số tiếp tục duy trì đà tăng vào đầu tháng 1, đạt mức cao kỷ
lục 1.902,9 điểm vào ngày 13/01 (+6,6% so với cuối năm 2025). Đà tăng đầu tháng
được hỗ trợ bởi một số yếu tố:

Động lực kinh tế vĩ mô tích cực, với tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8% (xem
Báo cáo Cập nhật Vĩ mô của chúng tôi công bố ngày 14/01/2026).

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước
đã thúc đẩy tâm lý tích cực đối với các doanh nghiệp Nhà nước, đặc biệt là
nhóm cổ phiếu dầu khí.

Tuy nhiên, áp lực chốt lời đã xuất hiện sau khi VNI vượt mốc 1.900 điểm, cùng với việc
khối ngoại tiếp tục bán ròng, đặc biệt tập trung vào các mã liên quan đến Vingroup.
Theo đó, VN-Index đảo chiều, giảm 5,3% từ ngày 13/01 đến 28/01, trước khi hồi phục
nhẹ vào cuối tháng và đóng cửa tháng ở mức 1.829 điểm, tăng 2,5% trong tháng 1. So
các thị trường trong khu vực, VN-Index ghi nhận diễn biến vượt trội hơn chỉ số JCI
của Indonesia (-3,7%), nhưng thấp hơn SET của Thái Lan (+5,2%) và PCOMP của
Philippines (+4,6%).

Hầu hết các nhóm ngành đều tăng điểm, dẫn đầu bởi ngành Dầu khí: Ngành Dầu
khí ghi nhận mức tăng mạnh nhất (+43%), chủ yếu nhờ PLX (+67%) và OIL (+51%).
Tiếp theo là ngành Tiện ích (+32%), được hỗ trợ chủ yếu bởi GAS (+62%). Ngành Tài
nguyên cơ bản (+19%) đứng thứ ba với GVR (+52%), KSV (+134%) và MSR (+65%).
Ngược lại, ngành Bất động sản (-13%), Công nghiệp (-5%) và Dịch vụ tiêu dùng
(-1%) diễn biến kém tích cực.

Thanh khoản tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong 5 tháng: Trong tháng 1, giá trị
giao dịch trung bình ngày (GTGDTB) trên sàn HSX và trên cả 3 sàn lần lượt tăng
46,9% và 49,4% so với tháng trước, đạt 1,33 tỷ USD và 1,47 tỷ USD.

Khối ngoại quay lại bán ròng trong tháng 1, sau khi mua ròng vào tháng 12: Trên
cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 255,8 triệu USD trong tháng, bao gồm 226,1 triệu
USD trên HSX, 3,3 triệu USD trên HNX và 26,3 triệu USD trên UPCoM. Khối ngoại bán
ròng chủ yếu tại VHM (-81,7 triệu USD), VIC (-52,4 triệu USD) và VRE (-35,6 triệu
USD), trong khi mua ròng chủ yếu tại MBB (+56,3 triệu USD), FPT (+56,2 triệu USD)
và TCX (+39,3 triệu USD). Trong khu vực, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trên JCI
của Indonesia, PCOMP của Philippines và SET của Thái Lan, với giá trị mua ròng lần
lượt đạt 56 triệu USD, 3 triệu USD và 2 triệu USD.

Triển vọng: Chúng tôi kỳ vọng số liệu kinh tế tháng 1 sẽ tiếp tục ghi nhận kết quả
khả quan. Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam (S&P Global) tháng 1 cũng phản ánh
điều kiện kinh doanh đang được cải thiện nhờ sự gia tăng của lượng đơn hàng mới.
Tuy nhiên, thị trường có thể sẽ giao dịch thận trọng trước Tết Nguyên đán do lo ngại
áp lực chốt lời, và thanh khoản dự kiến sẽ phục hồi rõ nét hơn từ cuối tháng 2. Tại
thời điểm cuối tháng 1, P/E trượt 12 tháng của VN-Index đạt 17,8 lần, so với mức 20,8
lần của JCI (Indonesia), 14,2 lần của SET (Thái Lan) và 10,6 lần của PCOMP
(Philippines).

Báo cáo tổng kết thị trường

See important disclosure at the end of this document www.vietcap.com.vn 4/2/2026 |

https://trading.vietcap.com.vn/iq/report-detail/vi/cap-nhat-vi-mo-tang-truong-gdp-dat-8-trong-nam-2025
https://www.vietcap.com.vn/
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Thị trường Việt Nam

Hình 1: Cơ cấu giá trị vốn hoá thị trường Việt Nam theo ngành trong tháng 01/2026

Nguồn: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà
Nội (HNX), FiinPro, Vietcap

Ngân hàng 32.1%

Bất động sản 23.5%
Hàng Tiêu dùng 8.9%

Nguyên vật liệu 6.4%

Dịch vụ tài chính 6.3%
Dịch vụ Tiêu dùng 6.1%

Tiện ích Cộng đồng 5.4%
Công nghiệp 4.9%

Dầu khí 2.5%
Công nghệ Thông tin 2.2%

Bảo hiểm 1.1%
Dược phẩm và Y tế 0.6%

Viễn thông 0.0%

Hình 2: Biến động giá cổ phiếu theo nhóm trong tháng 01/2026

Nguồn: HSX, HNX, FiinPro, Vietcap

Lưu ý: Phân loại ngành của ICB

GAS được xếp vào nhóm Tiện ích thay vì Dầu khí GAS là công ty phân phối khí.

* Dịch vụ Tài chính không bao gồm ngân hàng, bảo hiểm và bất động sản.

Bất động sản

Công nghiệp

Dịch vụ Tiêu dùng

Viễn thông

Hàng Tiêu dùng

Dược phẩm và Y tế

Dịch vụ tài chính

Công nghệ Thông tin

Ngân hàng

Bảo hiểm

Nguyên vật liệu

Tiện ích Cộng đồng

Dầu khí

-12.8%

-4.6%

-1.3%

0.0%

2.5%

2.7%

2.8%

8.4%

9.5%

10.4%

19.1%

31.5%

43.0%

Báo cáo tổng kết thị trường

See important disclosure at the end of this document www.vietcap.com.vn 4/2/2026 |

https://www.vietcap.com.vn/
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Hình 3: Các mã tăng mạnh nhất trong tháng 01/2026

Nguồn: HSX, HNX, Vietcap

Mã Sàn Vốn hoá
(triệu USD)

Tỉ trọng% Giá hiện tại
(VNĐ)

So với tháng
trước%∆

PLX Dầu khí HSX 2,854 0.88% 58,900 67%

GAS Tiện ích Cộng đồng HSX 10,765 3.30% 117,000 62%

GVR Nguyên vật liệu HSX 6,078 1.87% 39,850 52%

BBC Hàng Tiêu dùng HSX 69 0.02% 97,000 41%

BSR Dầu khí HSX 4,277 1.31% 22,400 39%

KSV Nguyên vật liệu HNX 1,759 9.91% 230,700 134%

BKC Nguyên vật liệu HNX 28 0.16% 31,500 54%

C69 Công nghiệp HNX 42 0.23% 17,700 40%

PLC Nguyên vật liệu HNX 100 0.57% 32,600 35%

PVS Dầu khí HNX 885 4.99% 45,400 32%

HSX (giá trị vốn hoá tối thiểu 50 triệu USD)

HNX (giá trị vốn hoá tối thiểu 25 triệu USD)

Hình 4: Các mã giảm mạnh nhất trong tháng 01/2026

Nguồn: HSX, HNX, Vietcap

Mã Sàn Vốn hoá
(triệu USD)

Tỉ trọng% Giá hiện tại
(VNĐ)

So với tháng
trước%∆

GEE Công nghiệp HSX 2,523 0.77% 180,800 -26%

VJC Dịch vụ Tiêu dùng HSX 3,846 1.18% 170,500 -18%

DXS Bất động sản HSX 165 0.05% 7,450 -18%

VIC Bất động sản HSX 41,285 12.67% 140,500 -17%

SJS Bất động sản HSX 590 0.18% 52,000 -16%

HHC Hàng Tiêu dùng HNX 75 0.42% 120,200 -20%

IVS Dịch vụ tài chính HNX 33 0.19% 8,300 -14%

PMC Dược phẩm và Y tế HNX 52 0.29% 145,100 -12%

L40 Công nghiệp HNX 32 0.18% 77,200 -11%

HLD Bất động sản HNX 43 0.24% 20,500 -11%

HSX (giá trị vốn hoá tối thiểu 50 triệu USD)

HNX (giá trị vốn hoá tối thiểu 25 triệu USD)

Báo cáo tổng kết thị trường

See important disclosure at the end of this document www.vietcap.com.vn 4/2/2026 |

https://www.vietcap.com.vn/
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Hoạt động của khối ngoại

Hình 5: Giá trị mua ròng của khối ngoại theo tháng, triệu USD

Giá trị khối ngoại mua ròng hàng tháng Giá trị khối ngoại mua ròng lũy kế

Nguồn: HSX, HNX, Vietcap
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Hình 6: Các mã khối ngoại mua ròng và bán ròng mạnh nhất trong tháng 01/2026

Nguồn: HSX, HNX, Vietcap

Khối ngoại bán ròng triệu USD Khối ngoại mua ròng triệu USD

BSR

MSN

GVR

BID

GAS

HPG

VPB

TCX

FPT

MBBVHM

VIC

VRE

MCH

VJC

STB

VNM

GMD

HDB

CTG 15.0

15.5

18.8

26.6

28.2

29.6

32.6

39.3

56.2

56.3-81.7

-52.4

-35.6

-35.4

-33.3

-30.9

-30.3

-28.2

-24.5

-24.5

Báo cáo tổng kết thị trường

See important disclosure at the end of this document www.vietcap.com.vn 4/2/2026 |

https://www.vietcap.com.vn/
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Việt Nam và một số thị trường lân cận

Hình 7: Các chỉ số chính trong nhóm ASEAN - Các dữ liệu và định giá chính (tính đến cuối tháng 01/2026)

Thái Lan Indonesia

Philippines Việt Nam

Nguồn: Bloomberg, FiinPro, HSX, Vietcap
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Thái Lan Indonesia Philippines Việt Nam

SET Index JCI Index PCOMP Index VNINDEX
Index

P/E (trượt) 14.2 20.8 10.6 17.8

P/B 1.3 2.2 1.3 2.2

ROE 7.5% 11.4% 12.3% 13.5%

ROA 2.0% 2.3% 2.7% 2.0%

GT vốn hoá (tỷ USD) 503 947 313 328

Khối ngoại mua ròng -
tính từ đầu năm (triệu
USD)

-2 -56 -3 -256

Khối ngoại mua ròng -
tính từ đầu tháng
(triệu USD)

-2 -56 -3 -256

Lợi suất Trái phiếu
Chính phủ 5 năm

1.31% 5.55% 5.62% 3.25%

Hình 8: Diễn biến các chỉ số chính trong khu vực (tính theo đồng tiền từng quốc gia)

Thái Lan Indonesia Philippines Việt Nam

Nguồn: Bloomberg, Vietcap
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Báo cáo tổng kết thị trường

See important disclosure at the end of this document www.vietcap.com.vn 4/2/2026 |
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Báo cáo cập nhật

ACB: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

Chuyên viên
Nga Ho

Stock Performance
01/2026 +0.4%

1M 2026 +0.4%

ACB - Chi phí dự phòng một lần trong quý 4 ảnh hưởng tới kế quả kinh doanh cả năm,
nhưng củng cố chất lượng tài sản cho triển vọng tăng trưởng năm 2026 - Báo cáo
KQKD & Gặp gỡ NĐT

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) công bố KQKD năm 2025, với thu nhập từ HĐKD (TOI) đạt
33,8 nghìn tỷ đồng (+0,8% YoY) và LNTT đạt 19,5 nghìn tỷ đồng (-7,0% YoY), lần lượt hoàn
thành 97% và 87% dự báo cả năm của chúng tôi. So v...
Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

AST: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco

Chuyên viên
Han Nguyen

Stock Performance
01/2026 -5.2%

1M 2026 -5.2%

AST - Lợi nhuận năm 2025 vượt kỳ vọng; tăng trưởng được dẫn dắt bởi việc mở rộng
mạng lưới và biên lợi nhuận duy trì ở mức cao, củng cố tiềm năng tăng trưởng từ năm
2026 - Báo cáo KQKD

• CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco (AST) ghi nhận KQKD năm 2025 tích cực với doanh thu
đạt 1,7 nghìn tỷ đồng (+30% YoY; hoàn thành 104% dự báo cả năm của chúng tôi) và LNST
sau lợi ích CĐTS đạt 250 tỷ đồng (+68% YoY; h...
Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

BAF: Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam

Phó Trưởng phòng
Tống Hoàng Trâm Anh

Stock Performance
01/2026 -4.3%

1M 2026 -4.3%

BAF [KHÔNG ĐÁNH GIÁ] - Tiếp tục mở rộng quy mô trang trại; mảng 3F bước vào giai
đoạn “hái quả” - Báo cáo Công ty

- Giai đoạn 2020-2024, mảng 3F dần trở thành động lực chính khi mảng bán nông sản thu
hẹp; năm 2024, LNST-CĐTS phục hồi mạnh (+11 lần svck) và biên LN cải thiện rõ nét khi 3F
bước vào giai đoạn khai thác.

- Từ 2026, BAF tiếp tục mở rộng mảng 3F với 13 trang trại mới, nhà máy TACN thứ 3 v...
Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

BMP: Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

Chuyên viên
Hoàng Gia Huy

Stock Performance
01/2026 -6.9%

1M 2026 -6.9%

BMP - Lợi nhuận quý 4 thấp hơn kỳ vọng do doanh thu, biên lợi nhuận thấp hơn dự kiến
- Báo cáo KQKD

CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) đã công bố KQKD quý 4 tương đối kém khả quan như sau:

Doanh thu: 1,3 nghìn tỷ đồng (-16% QoQ, +22% YoY).

LNST sau lợi ích CĐTS: 261 tỷ đồng (-25% QoQ từ mức nền cao – cần lưu ý rằng kết quả
quý 3/2025 là mức cao kỷ lục, +13% YoY).

KQKD năm 2025:

Doanh thu: 5,5 nghìn tỷ đồng (+19...

Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

Báo cáo tổng kết thị trường

See important disclosure at the end of this document www.vietcap.com.vn 4/2/2026 |

https://trading.vietcap.com.vn/iq/report-detail/vi/acb-chi-phi-du-phong-mot-lan-trong-quy-4-anh-huong-toi-ke-qua-kinh-doanh-ca-nam-nhung-cung-co-chat-luong-tai-san-cho-trien-vong-tang-truong-nam-2026-bao-cao-kqkd-gap-go-ndt
https://trading.vietcap.com.vn/iq/report-detail/vi/ast-loi-nhuan-nam-2025-vuot-ky-vong-tang-truong-duoc-dan-dat-boi-viec-mo-rong-mang-luoi-va-bien-loi-nhuan-duy-tri-o-muc-cao-cung-co-tiem-nang-tang-truong-tu-nam-2026-bao-cao-kqkd
https://trading.vietcap.com.vn/iq/report-detail/vi/baf-khong-danh-gia-tiep-tuc-mo-rong-quy-mo-trang-trai-mang-3f-buoc-vao-giai-doan-hai-qua-bao-cao-cong-ty
https://trading.vietcap.com.vn/iq/report-detail/vi/bmp-loi-nhuan-quy-4-thap-hon-ky-vong-do-doanh-thu-bien-loi-nhuan-thap-hon-du-kien-bao-cao-kqkd
https://www.vietcap.com.vn/
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BSR: Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn

Chuyên viên
Phuoc Duong

Stock Performance
01/2026 +39.1%

1M 2026 +39.1%

BSR - Lợi nhuận quý 4/2025 phục hồi mạnh nhờ mức tăng của biên lợi nhuận và sự
phục hồi của sản lượng, kết quả vượt kỳ vọng - Báo cáo KQKD

CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn (BSR) đã công bố KQKD quý 4/2025 với doanh thu đạt
37,6 nghìn tỷ đồng (+5% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo đạt 3,0 nghìn tỷ đồng
(trái với mức lỗ 84 tỷ đồng ghi nhận trong quý 4/2024). LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi
đạt 3,0 nghìn t...

Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

BWE: Công ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương

Chuyên viên
Loc Pham

Stock Performance
01/2026 -2.3%

1M 2026 -2.3%

BWE - LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi vượt 15% so với dự báo, tiềm năng tăng nhẹ dự báo
LNST năm 2026 - Báo cáo KQKD

KQKD quý 4/2025: CTCP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương (BWE) công
bố doanh thu thuần đạt 1,4 nghìn tỷ đồng (+17% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS báo
cáo đạt 277 tỷ đồng (+91% YoY). Doanh thu tăng trưởng so với cùng kỳ chủ yếu nhờ sự
gia tăng của mảng xử lý rác thải/xử lý nước ...

Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

CTR: Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Chuyên viên
Nguyen Nguyen

Stock Performance
01/2026 +13.4%

1M 2026 +13.4%

CTR - LNST sau lợi ích CĐTS tăng 11% YoY trong năm 2025, phù hợp với kỳ vọng - Báo
cáo KQKD

KQKD năm 2025: CTR ghi nhận doanh thu thuần đạt 13,9 nghìn tỷ đồng (+11% YoY) và LNST
sau lợi ích CĐTS đạt 599,8 tỷ đồng (+11% YoY), lần lượt hoàn thành 106% và 102% dự báo cả
năm của chúng tôi và phù hợp với kỳ vọng. Kết quả tích cực được ghi nhận trên hầu hết các
mảng, với đóng góp nổi bật từ mảng hạ tầng ...
Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

DCM: Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Phân bón Dầu Khí Cà Mau

Chuyên viên
Tuan Do

Stock Performance
01/2026 +11.9%

1M 2026 +11.9%

DCM - LNST cốt lõi tăng mạnh nhờ giá urê cao hơn và giá khí đầu vào giảm - Báo cáo
KQKD

Chúng tôi ghi nhận không có thay đổi nào đáng kể đối với dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo
cáo năm 2026 của chúng tôi (2,4 nghìn tỷ đồng, +23% YoY), khi khoảng 200 tỷ đồng chi phí
trích lập quỹ khoa học trong năm 2025 đóng vai trò là bộ đệm tích cực cho triển vọng lợi
nhuận năm 2026. Chúng tôi hiện duy trì khuyến...
Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

DGW: Công ty Cổ phần Thế Giới Số

Chuyên viên
Ngan Ly

Stock Performance
01/2026 +25.6%
1M 2026 +25.6%

DGW - KQKD cốt lõi khả quan bù đắp chi phí tài chính tăng, qua đó hỗ trợ LNST sau lợi
ích CĐTS năm 2025 tăng 23% YoY - Báo cáo KQKD

* KQKD năm 2025: Doanh thu thuần đạt 26,6 nghìn tỷ đồng (+21% YoY) và LNST sau lợi ích
CĐTS đạt 548 tỷ đồng (+23% YoY), lần lượt hoàn thành 106% và 104% dự báo cả năm của
chúng tôi.

* KQKD quý 4/2025:  Doanh thu thuần tăng 36% YoY được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng ở
hầu h...
Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

Báo cáo tổng kết thị trường

See important disclosure at the end of this document www.vietcap.com.vn 4/2/2026 |

https://trading.vietcap.com.vn/iq/report-detail/vi/bsr-loi-nhuan-quy-4-2025-phuc-hoi-manh-nho-muc-tang-cua-bien-loi-nhuan-va-su-phuc-hoi-cua-san-luong-ket-qua-vuot-ky-vong-bao-cao-kqkd
https://trading.vietcap.com.vn/iq/report-detail/vi/bwe-lnst-sau-loi-ich-cdts-cot-loi-vuot-15-so-voi-du-bao-tiem-nang-tang-nhe-du-bao-lnst-nam-2026-bao-cao-kqkd
https://trading.vietcap.com.vn/iq/report-detail/vi/ctr-lnst-sau-loi-ich-cdts-tang-11-yoy-trong-nam-2025-phu-hop-voi-ky-vong-bao-cao-kqkd
https://trading.vietcap.com.vn/iq/report-detail/vi/dcm-lnst-cot-loi-tang-manh-nho-gia-ure-cao-hon-va-gia-khi-dau-vao-giam-bao-cao-kqkd
https://trading.vietcap.com.vn/iq/report-detail/vi/dgw-kqkd-cot-loi-kha-quan-bu-dap-chi-phi-tai-chinh-tang-qua-do-ho-tro-lnst-sau-loi-ich-cdts-nam-2025-tang-23-yoy-bao-cao-kqkd
https://www.vietcap.com.vn/
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DHC: Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

Chuyên viên
Han Nguyen

Stock Performance
01/2026 +9.7%

1M 2026 +9.7%

DHC - LNST sau lợi ích CĐTS quý 4 tăng 2,7x YoY nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện; GL3
là động lực tăng trưởng tiếp theo - Báo cáo KQKD

CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC) công bố KQKD quý 4/2025 tích cực:  Doanh thu tăng
14% YoY, đạt 992 tỷ đồng (+6% QoQ), trong khi LNST sau lợi ích CĐTS tăng mạnh 2,7 lần
YoY, đạt 135 tỷ đồng (+35% QoQ), cao hơn nhẹ so với kỳ vọng của chúng tôi. Biên lợi
nhuận gộp tăng lên ...

Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

DPM: Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần

Chuyên viên
Tuan Do

Stock Performance
01/2026 +7.6%

1M 2026 +7.6%

DPM - LNST sau lợi ích CĐTS tăng gấp 6,3 lần YoY nhờ giá bán trung bình tăng và giá khí
giảm - Báo cáo KQKD

Chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng nhẹ đối với dự báo LNST sau lợi ích CĐTS
năm 2026 của chúng tôi (1,2 nghìn tỷ đồng, +13% YoY), do kết quả các mảng urê/NPK năm
2025 nhìn chung phù hợp kỳ vọng và chi phí bán hàng & quản lý (SG&A) thấp hơn dự báo,
dù cần thêm đánh giá chi tiết. Hiện...
Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

DXS: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh

Chuyên viên
Anh Pham

Stock Performance
01/2026 -17.9%

1M 2026 -17.9%

DXS - Doanh thu quý 4 tăng mạnh nhưng lợi nhuận yếu do biên lợi nhuận thu hẹp - Báo
cáo KQKD

CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS) đã công bố KQKD quý 4/2025 với doanh thu
đạt 1,6 nghìn tỷ đồng (+158% YoY, +85% QoQ) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 3 tỷ đồng
(-93% YoY, -97% QoQ). Đà tăng mạnh của doanh thu chủ yếu đến từ mức tăng 177% YoY
của doanh thu mảng môi giới nhờ sự gia tăng của khối lượng gi...

Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

ELC: Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM

Phó Trưởng phòng
Tống Hoàng Trâm Anh

Stock Performance
01/2026 -0.8%
1M 2026 -0.8%

ELC [KHÔNG ĐÁNH GIÁ] - Doanh nghiệp công nghệ hưởng lợi trực tiếp từ sóng đầu tư
công - Báo cáo Công ty

- Chúng tôi kỳ vọng ELC sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng đầu tư cao tốc  và xu
hướng triển khai giao thông thông minh (GTTM) trên toàn hệ thống đường bộ tại Việt
Nam trong thời gian tới, nhờ vị thế dẫn đầu, năng lực triển khai và tệp khách hàng lâu năm.

- Năm 2025/2026, chúng tôi dự báo doan...
Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

F88: Công ty Cổ phần Đầu tư F88

Trưởng phòng
Huỳnh Thị Hồng Ngọc

Stock Performance
01/2026 +116.2%

1M 2026 +116.2%

F88 - KQKD năm 2025 vững chắc với đà tăng trưởng mạnh mẽ tiếp tục trong năm 2026 -
Báo cáo KQKD & Gặp gỡ NĐT

CTCP Đầu tư F88 (F88) công bố KQKD năm 2025 ấn tượng với tổng doanh thu đạt 4,4 nghìn
tỷ đồng (+31% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 719 tỷ đồng (+105% YoY), lần lượt hoàn
thành 100% và 102% các dự báo cả năm của chúng tôi. LNST sau lợi ích CĐTS trong quý
4/2025 đạt 240 tỷ đồng (+47% YoY). ...
Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

Báo cáo tổng kết thị trường

See important disclosure at the end of this document www.vietcap.com.vn 4/2/2026 |

https://trading.vietcap.com.vn/iq/report-detail/vi/dhc-lnst-sau-loi-ich-cdts-quy-4-tang-2-7x-yoy-nho-bien-loi-nhuan-gop-cai-thien-gl3-la-dong-luc-tang-truong-tiep-theo-bao-cao-kqkd
https://trading.vietcap.com.vn/iq/report-detail/vi/dpm-lnst-sau-loi-ich-cdts-tang-gap-6-3-lan-yoy-nho-gia-ban-trung-binh-tang-va-gia-khi-giam-bao-cao-kqkd
https://trading.vietcap.com.vn/iq/report-detail/vi/dxs-doanh-thu-quy-4-tang-manh-nhung-loi-nhuan-yeu-do-bien-loi-nhuan-thu-hep-bao-cao-kqkd
https://trading.vietcap.com.vn/iq/report-detail/vi/elc-khong-danh-gia-doanh-nghiep-cong-nghe-huong-loi-truc-tiep-tu-song-dau-tu-cong-bao-cao-cong-ty
https://trading.vietcap.com.vn/iq/report-detail/vi/f88-kqkd-nam-2025-vung-chac-voi-da-tang-truong-manh-me-tiep-tuc-trong-nam-2026-bao-cao-kqkd-gap-go-ndt
https://www.vietcap.com.vn/
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FPT: Công ty Cổ phần FPT

Chuyên viên
Ngan Ly

Stock Performance
01/2026 +9.1%

1M 2026 +9.1%

FPT - LNST sau lợi ích CĐTS năm 2025 tăng 19% YoY, vượt nhẹ dự báo; tăng trưởng
doanh thu ký mới mảng CNTT nước ngoài tăng lên mức 23% YoY - Báo cáo KQKD

1. KQKD năm 2025:

* Doanh thu: 70,1 nghìn tỷ đồng (+12% YoY; hoàn thành 100% dự báo cả năm của chúng tôi).

* LNST sau lợi ích CĐTS: 9,4 nghìn tỷ đồng (+19% YoY; hoàn thành 102% dự báo cả năm của
chúng tôi).

2. KQKD theo mảng trong năm 2025:

* CNTT nướ...
Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

FRT: Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

Chuyên viên
Ngan Ly

Stock Performance
01/2026 +13.6%

1M 2026 +13.6%

FRT - Long Châu duy trì tăng trưởng lợi nhuận vững chắc; lợi nhuận ròng của FPT Shop
tăng tốc trong quý 4/2025 - Báo cáo KQKD

Năm 2025: Doanh thu thuần đạt 51,1 nghìn tỷ đồng (+27% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS
đạt 795 tỷ đồng (+150% YoY), tương đương 101% và 107% các dự báo cả năm của chúng
tôi.

Quý 4/2025: Doanh thu thuần tăng 30% YoY và LNST sau lợi ích CĐTS tăng mạnh 161%
YoY, chủ yếu được thúc ...

Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

GAS: Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần

Chuyên viên
Tuan Do

Stock Performance
01/2026 +61.6%

1M 2026 +61.6%

GAS - Kết quả LNST cốt lõi quý 4 phù hợp dự báo, khoản trích lập dự phòng góp phần
làm giảm LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo - Báo cáo KQKD

Chúng tôi nhận thấy không có sự thay đổi đáng kể đối với dự báo LNST sau lợi ích CĐTS cốt
lõi năm 2026 của chúng tôi (13,5 nghìn tỷ đồng, +22% YoY), do KQKD của mảng khí trong
nước, LNG và LPG nhìn chung phù hợp với kỳ vọng, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Chúng
tô...
Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

GEX: Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex

Chuyên viên
Tuan Do

Stock Performance
01/2026 -15.8%

1M 2026 -15.8%

GEX [MUA +26,7%] - Mở rộng sang mảng BĐS nhà ở, đẩy mạnh quy mô mảng KCN cốt lõi
- Cập nhật

- Chúng tôi điều chỉnh tăng 3,3% giá mục tiêu của CTCP Tập đoàn GELEX (GEX) và nâng
khuyến nghị từ PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG lên MUA, trong bối cảnh giá cổ phiếu đã giảm 28%
trong bốn tháng qua.   

- Nguyên nhân thúc đẩy chúng tôi nâng định giá chủ yếu đến từ việc chúng tôi bổ sung vào
mô hình định giá các công ty c...
Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

Báo cáo tổng kết thị trường

See important disclosure at the end of this document www.vietcap.com.vn 4/2/2026 |

https://trading.vietcap.com.vn/iq/report-detail/vi/fpt-lnst-sau-loi-ich-cdts-nam-2025-tang-19-yoy-vuot-nhe-du-bao-tang-truong-doanh-thu-ky-moi-mang-cntt-nuoc-ngoai-tang-len-muc-23-yoy-bao-cao-kqkd
https://trading.vietcap.com.vn/iq/report-detail/vi/frt-long-chau-duy-tri-tang-truong-loi-nhuan-vung-chac-loi-nhuan-rong-cua-fpt-shop-tang-toc-trong-quy-4-2025-bao-cao-kqkd
https://trading.vietcap.com.vn/iq/report-detail/vi/gas-ket-qua-lnst-cot-loi-quy-4-phu-hop-du-bao-khoan-trich-lap-du-phong-gop-phan-lam-giam-lnst-sau-loi-ich-cdts-bao-cao-bao-cao-kqkd
https://trading.vietcap.com.vn/iq/report-detail/vi/gex-mua-26-7-mo-rong-sang-mang-bds-nha-o-day-manh-quy-mo-mang-kcn-cot-loi-cap-nhat
https://www.vietcap.com.vn/
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GEX: Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex

Chuyên viên
Tuan Do

Stock Performance
01/2026 -15.8%

1M 2026 -15.8%

GEX - Thuế từ khoản lãi thoái vốn và lỗ từ hoạt động đầu tư chứng khoán tạo áp lực lên
lợi nhuận, dù mảng kinh doanh cốt lõi tiếp tục tăng trưởng - Báo cáo KQKD

Chúng tôi nhận thấy không có thay đổi nào đáng kể đối với dự báo LNST sau lợi ích CĐTS
cốt lõi cho năm 2026 của CTCP Tập đoàn GELEX (GEX) (1,5 nghìn tỷ đồng, +14% YoY so với
thực tế năm 2025), khi các mảng kinh doanh cốt lõi của VGC và GEE ...
Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

GVR: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần

Chuyên viên
Anh Pham

Stock Performance
01/2026 +52.1%

1M 2026 +52.1%

GVR - Lợi nhuận quý 4 giảm QoQ, trong khi lợi nhuận cả năm 2025 tăng trưởng mạnh
YoY, phù hợp với kỳ vọng - Báo cáo KQKD

• Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) đã công bố KQKD quý 4/2025 với doanh
thu đạt 8,5 nghìn tỷ đồng (-9% YoY và -8% QoQ) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 1,0 nghìn tỷ
đồng (-49% YoY và -47% QoQ). Chúng tôi cho rằng mức giảm trong lợi nhuận chủ yếu đến
từ giá bán trung bình (A...
Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

HDB: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh

Trưởng phòng
Huỳnh Thị Hồng Ngọc

Stock Performance
01/2026 -4.7%

1M 2026 -4.7%

HDB - Lợi nhuận phục hồi trong quý 4/2025 nhờ đà tăng trưởng tín dụng vượt dự kiến;
chất lượng tài sản cải thiện - Báo cáo KQKD

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDB) đã công bố KQKD hợp nhất năm
tài chính 2025 với thu nhập từ HĐKD (TOI) đạt 42,7 nghìn tỷ đồng (+25% YoY) và LNTT đạt
21,3 nghìn tỷ đồng (+27% YoY), lần lượt hoàn thành 107% và 100% dự báo năm tài chính
2025 của chúng tô...
Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

HDC: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu

Chuyên viên cao cấp
Thân Như Đoan Thục

Stock Performance
01/2026 -4.4%

1M 2026 -4.4%

HDC [KHẢ QUAN +19,1%] - The Light City Giai đoạn 1, Eco Home 1 dự kiến sẽ thúc đẩy sự
phục hồi của doanh số bán BĐS trong năm 2026 - Cập nhật

- Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu
(HDC), nhưng giảm 9% giá mục tiêu xuống mức 24.600 đồng/cổ phiếu . Nguyên nhân điều
chỉnh giảm giá mục tiêu chủ yếu đến từ việc chúng tôi (1) đưa việc pha loãng cổ phiếu từ...
Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

HDC: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu

Chuyên viên cao cấp
Thân Như Đoan Thục

Stock Performance
01/2026 -4.4%
1M 2026 -4.4%

HDC - Quý 4 tiếp tục ghi nhận lợi nhuận từ việc thoái vốn tại dự án Đại Dương, vượt nhẹ
dự báo - Báo cáo KQKD

CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HDC) đã công bố KQKD quý 4/2025 với LNST
sau lợi ích CĐTS báo cáo đạt 30 tỷ đồng, cải thiện so với lợi nhuận không đáng kể của
quý 4/2024 nhưng giảm 94% QoQ từ mức nền cao của quý 3/2025. Kết quả này nhìn
chung cao hơn nhẹ so với dự báo của chúng tôi, ...

Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

Báo cáo tổng kết thị trường

See important disclosure at the end of this document www.vietcap.com.vn 4/2/2026 |
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IDC: Tổng Công ty IDICO - CTCP

Chuyên viên cao cấp
Phạm Nhật Anh

Stock Performance
01/2026 +31.6%

1M 2026 +31.6%

IDC - KQKD năm tài chính 2025 vượt dự báo của chúng tôi nhờ doanh thu và biên lợi
nhuận gộp mảng KCN cao hơn kỳ vọng trong quý 4 - Báo cáo KQKD

Tổng Công ty IDICO (IDC) đã công bố KQKD quý 4/2025 với doanh thu đạt 2,2 nghìn tỷ
đồng (+10% YoY nhưng -25% QoQ) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 449 tỷ đồng (+26% YoY
nhưng -47% QoQ). Chúng tôi cho rằng kết quả này chủ yếu đến từ việc bàn giao phần
backlog KC...

Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

KBC: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Chuyên viên
Anh Pham

Stock Performance
01/2026 -1.3%

1M 2026 -1.3%

KBC - Bàn giao đất KCN và ghi nhận khoản lãi một lần từ thương vụ mua lại giúp thúc
đẩy đà tăng trưởng lợi nhuận trong quý 4/2025 - Báo cáo KQKD

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) đã công bố KQKD quý 4/2025 với doanh
thu đạt 1,6 nghìn tỷ đồng (+111% YoY, +22% QoQ) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 652 tỷ
đồng (+21,5 lần YoY, +112% QoQ), chủ yếu được thúc đẩy bởi (1) việc bàn giao khoảng 16
ha...

Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

KDH: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền

Chuyên viên cao cấp
Phạm Nhật Anh

Stock Performance
01/2026 -12.7%

1M 2026 -12.7%

KDH - Kế hoạch sơ bộ năm 2026 dự kiến lợi nhuận tăng trưởng mạnh 50%–150% YoY -
Nhận định nhanh

Kết quả sơ bộ năm 2025 và kế hoạch năm 2026

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) công bố LNST sau lợi ích CĐTS sơ bộ
năm 2025 đạt hơn 1,0 nghìn tỷ đồng, nhìn chung phù hợp với dự báo của chúng tôi là
1,04 nghìn tỷ đồng (+29% YoY).

Đối với năm 2026, ban lãnh đạo chia sẻ kế hoạch LNST sau lợi ích C...

Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

KDH: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền

Chuyên viên cao cấp
Phạm Nhật Anh

Stock Performance
01/2026 -12.7%

1M 2026 -12.7%

KDH - Danh mục nhiều dự án đang và sẽ được triển khai trong 2026–27 sẽ dẫn dắt đà
tăng trưởng doanh số vượt trội - Báo cáo Gặp gỡ NĐT

Chúng tôi đã tham dự cuộc họp gặp gỡ nhà đầu tư ngày 14/01 của CTCP Đầu tư và Kinh
doanh Nhà Khang Điền (KDH), được tổ chức tại văn phòng công ty. Nội dung thảo luận tập
trung vào kế hoạch lợi nhuận năm 2026 của KDH và tiến độ triển khai các dự án thuộc danh
mục phát...
Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

KDH: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền

Chuyên viên cao cấp
Phạm Nhật Anh

Stock Performance
01/2026 -12.7%

1M 2026 -12.7%

KDH - Lượng bàn giao tại dự án Gladia tăng mạnh QoQ trong quý 4; lợi nhuận cả năm
phù hợp với dự báo - Báo cáo KQKD

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) đã công bố KQKD quý 4/2025 với
doanh thu đạt 1,8 nghìn tỷ đồng (-11% YoY, +65% QoQ) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 496
tỷ đồng (+25% YoY, +110% QoQ), chủ yếu nhờ việc bàn giao các sản phẩm thấp tầng tại
dự án Gladia. Biên lợi nhuận gộp duy ...

Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

Báo cáo tổng kết thị trường

See important disclosure at the end of this document www.vietcap.com.vn 4/2/2026 |
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LPB: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam

Phó Trưởng phòng
Vũ Thế Quân

Stock Performance
01/2026 -0.4%

1M 2026 -0.4%

LPB - KQKD vượt kỳ vọng nhờ thu hồi nợ xấu tích cực, tuy nhiên vẫn tồn tại rủi ro điều
chỉnh giảm đối với tăng trưởng tín dụng - Báo cáo KQKD

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPB) đã công bố KQKD năm 2025 với thu nhập từ
HĐKD (TOI) đạt 21,9 nghìn tỷ đồng (+9,8% YoY) và LNTT đạt 14,3 nghìn tỷ đồng (+17,3%
YoY), lần lượt hoàn thành 104% và 107% dự báo cả năm của chúng tôi. Tuy nhiên, LNTT năm
2025 c...
Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

MBB: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội

Trưởng phòng
Huỳnh Thị Hồng Ngọc

Stock Performance
01/2026 +7.5%

1M 2026 +7.5%

MBB - Lợi nhuận vượt kỳ vọng nhờ tăng trưởng tín dụng dẫn đầu và chất lượng tài sản
cải thiện mạnh - Báo cáo KQKD

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBB) công bố KQKD hợp nhất năm 2025 với thu nhập từ HĐKD
(TOI) đạt 67,7 nghìn tỷ đồng (+22% YoY) và LNTT đạt 34,3 nghìn tỷ đồng (+19% YoY), lần
lượt hoàn thành 101% và 108% dự báo cả năm của chúng tôi. LNTT quý 4/2025 đạt 11,1 nghìn
tỷ đồng (+38% YoY; +54% QoQ)....
Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

MCH: Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng MaSan

Chuyên viên
Vinh Bui

Stock Performance
01/2026 -11.9%

1M 2026 -11.9%

MCH - Doanh thu quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng, với quý 4/2025 là điểm đổi chiều xu
hướng - Báo cáo KQKD & Họp Gặp gỡ NĐT

Quý 4/2025: Doanh thu thuần tăng 4% YoY, đánh dấu tăng trưởng quay trở lại mức dương
sau hai quý liên tiếp giảm YoY (-15% trong quý 2, -6% trong quý 3). Tuy nhiên, LNST sau lợi
ích CĐTS giảm 11% YoY, ở mức 2.079 tỷ đồng, chịu tác động bởi thu nhập tài chính ròng
giảm 43%.

Năm t...
Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

MSH: Công ty Cổ phần May Sông Hồng

--

Stock Performance
01/2026 +10.6%

1M 2026 +10.6%

MSH [KHÔNG ĐÁNH GIÁ] - Linh hoạt cơ cấu đơn hàng và tăng năng suất thúc đẩy biên
lợi nhuận - Báo cáo Công ty

Năm 2025/2026, chúng tôi dự báo doanh thu thuần của MSH sẽ tăng 2.5%/4.1% svck nhờ
(1) tăng trưởng mảng CMT trong 2025 (+135% svck) khi nhu cầu gia công dịch chuyển từ
Bangladesh và Trung Quốc; (2) mảng FOB phục hồi với kỳ vọng nhà máy Sông Hồng 11
tăng công suất từ 45% hiện tại lên 100% tro...
Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

Báo cáo tổng kết thị trường

See important disclosure at the end of this document www.vietcap.com.vn 4/2/2026 |
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MSN: Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan

Chuyên viên
Vinh Bui

Stock Performance
01/2026 +9.1%

1M 2026 +9.1%

MSN - WCM tiếp tục với công thức thành công, MCH tăng tốc trở lại trong 2026 - Báo
cáo KQKD & Gặp gỡ NĐT

MSN: Doanh thu thuần quý 4/2025 tăng 3% YoY, trong khi LNST sau lợi ích CĐTS tăng mạnh
113% YoY lên mức 1,5 nghìn tỷ đồng. LNST sau lợi ích CĐTS năm tài chính 2025 tăng 106%
YoY lên 4,1 nghìn tỷ đồng, đạt mức cao nhất từ trước đến nay nếu không tính các khoản lợi
nhuận một lần. Điều này nhờ sự c...
Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

MWG: Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động

Chuyên viên cao cấp
Bùi Xuân Vĩnh

Stock Performance
01/2026 +5.1%

1M 2026 +5.1%

MWG - TGDĐ & ĐMX duy trì đà tăng trưởng mạnh, BHX tăng tốc, đặt kế hoạch LNST
trong năm 2026 tăng 30% YoY - Báo cáo KQKD

KQKD năm 2025: Doanh thu của CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) tăng 16% YoY (hoàn
thành 99% dự báo cho năm 2025 của chúng tôi), trong đó doanh thu quý 4 tăng 24% YoY và
7% QoQ. Trong khi đó, LNST năm 2025 tăng mạnh 89% YoY, đạt 7 nghìn tỷ đồng (hoàn thành
107% dự báo cho năm 202...
Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

NLG: Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long

Chuyên viên
Thuc Than

Stock Performance
01/2026 -3.3%

1M 2026 -3.3%

NLG - Lợi nhuận năm 2025 phù hợp kỳ vọng; tiềm năng tăng dự báo doanh số bán BĐS
năm 2026 từ kết quả bán hàng vượt kỳ vọng ở quý 4 2025 - Báo cáo KQKD

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) đã công bố KQKD quý 4/2025 với LNST sau lợi ích CĐTS
đạt 348 tỷ đồng (+138% QoQ, -30% YoY), được hỗ trợ bởi việc ghi nhận khoản lãi từ
chuyển nhượng cổ phần tại dự án Izumi City (lãi trước thuế 489 tỷ đồng, tương đương
41% ...

Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

NT2: Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Chuyên viên
Phạm Phú Lộc

Stock Performance
01/2026 +8.0%

1M 2026 +8.0%

NT2 - LNST đạt mức cao kỷ lục trong quý 4/2025, tiềm năng điều chỉnh tăng - Báo cáo
KQKD

KQKD quý 4/2025: Sản lượng thương phẩm đạt 967 triệu kWh (+20% YoY); doanh thu đạt
2,4 nghìn tỷ đồng (+33% YoY); LNST báo cáo đạt 422 tỷ đồng (+5,7 lần YoY). Chúng tôi cho
rằng nguyên nhân LNST sau lợi ích CĐTS tăng mạnh là do: (1) tỷ lệ Qc cam kết tăng 59%
YoY, (2) ghi nhận 91 tỷ đồng phí dịch vụ môi trường rừ...
Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

NVL: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Chuyên viên
Thuc Than

Stock Performance
01/2026 -2.6%
1M 2026 -2.6%

NVL - Lợi nhuận quý 4 đến từ khoản hoàn nhập dự phòng tại Lakeview City, bù đắp cho
tiến độ bàn giao BĐS chậm hơn kỳ vọng - Báo cáo KQKD

Trong quý 4/2025, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) đã ghi nhận mức LNST
sau lợi ích CĐTS đạt 3,2 nghìn tỷ đồng (so với khoản lỗ ròng 878 tỷ đồng ghi nhận trong
quý 3/2025 và khoản lỗ ròng 2,3 nghìn tỷ đồng ghi nhận trong quý 4/2024). Sự đảo
chiều tích cực n...

Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

Báo cáo tổng kết thị trường

See important disclosure at the end of this document www.vietcap.com.vn 4/2/2026 |
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OIL: Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần

Chuyên viên
Phuoc Duong

Stock Performance
01/2026 +49.4%

1M 2026 +49.4%

OIL - LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi quý 4 tăng gấp 3 lần nhờ đà tăng trưởng của sản
lượng, và sự ổn định của giá bán lẻ; kết quả nhìn chung vượt kỳ vọng - Báo cáo KQKD

Tổng Công ty Dầu Việt Nam (OIL) đã công bố KQKD quý 4/2025 với doanh thu đạt
48,5 nghìn tỷ đồng (+67% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo đạt 94 tỷ đồng
(+45% YoY). LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi tăng gấp 3 lần YoY lên mức 216 tỷ đồ...

Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

PLX: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Chuyên viên
Phuoc Duong

Stock Performance
01/2026 +66.9%

1M 2026 +66.9%

PLX - LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi quý 4 tăng 41% YoY nhờ mức tăng trưởng mạnh của
sản lượng, dù giá dầu giảm; kết quả nhìn chung phù hợp với kỳ vọng - Báo cáo KQKD

Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (PLX) đã công bố KQKD quý 4/2025 với doanh thu đạt
81,9 nghìn tỷ đồng (+15% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo đạt 586 tỷ đồng
(+8% YoY). LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi tăng 41% YoY lên mức 584 tỷ đồng. Độn...

Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

PNJ: Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

Chuyên viên cao cấp
Lý Phúc Thanh Ngân

Stock Performance
01/2026 +32.2%

1M 2026 +32.2%

PNJ – Ban lãnh đạo thể hiện quan điểm tự tin hơn đối với triển vọng năm 2026 – Báo cáo
Gặp gỡ NĐT

1. KQKD sơ bộ năm 2025: 

* Doanh thu bán lẻ sơ bộ tăng 11% YoY trong năm
2025, được thúc đẩy bởi (1) giá bán tăng (do PNJ chuyển mức tăng trong chi phí đầu vào sa
ng  giá  bán), (2)  chính  sách  mua  lại  mới  mà  PNJ  đã  thí  điểm  trong  giai  đoạn  tháng  11–
12/2025 (qua đó một phần hỗ trợ doanh thu từ nhóm khách hà...

Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

PNJ: Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

Chuyên viên
Ngan Ly

Stock Performance
01/2026 +32.2%

1M 2026 +32.2%

PNJ - KQKD quý 4 tích cực với doanh thu bán lẻ tăng 27% YoY, LNST sau lợi ích CĐTS
tăng mạnh 67% YoY - vượt kỳ vọng - Báo cáo KQKD

* KQKD năm 2025: Doanh thu thuần đạt 35 nghìn tỷ đồng (-8% YoY) và LNST sau lợi ích
CĐTS đạt 2,8 nghìn tỷ đồng (+34% YoY), lần lượt hoàn thành 99% và 122% dự báo cả năm
của chúng tôi.

* KQKD quý 4/2025:  Doanh thu thuần đạt 9,6 nghìn tỷ đồng (+12% YoY) và LNST đạt 1,2
ngh...
Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

Báo cáo tổng kết thị trường

See important disclosure at the end of this document www.vietcap.com.vn 4/2/2026 |

https://trading.vietcap.com.vn/iq/report-detail/vi/oil-lnst-sau-loi-ich-cdts-cot-loi-quy-4-tang-gap-3-lan-nho-da-tang-truong-cua-san-luong-va-su-on-dinh-cua-gia-ban-le-ket-qua-nhin-chung-vuot-ky-vong-bao-cao-kqkd
https://trading.vietcap.com.vn/iq/report-detail/vi/plx-lnst-sau-loi-ich-cdts-cot-loi-quy-4-tang-41-yoy-nho-muc-tang-truong-manh-cua-san-luong-du-gia-dau-giam-ket-qua-nhin-chung-phu-hop-voi-ky-vong-bao-cao-kqkd
https://trading.vietcap.com.vn/iq/report-detail/vi/pnj-ban-lanh-dao-the-hien-quan-diem-tu-tin-hon-doi-voi-trien-vong-nam-2026-bao-cao-gap-go-ndt
https://trading.vietcap.com.vn/iq/report-detail/vi/pnj-kqkd-quy-4-tich-cuc-voi-doanh-thu-ban-le-tang-27-yoy-lnst-sau-loi-ich-cdts-tang-manh-67-yoy-vuot-ky-vong-bao-cao-kqkd
https://www.vietcap.com.vn/
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PPC: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

Chuyên viên
Dương Tấn Phước

Stock Performance
01/2026 +1.9%

1M 2026 +1.9%

PPC - KQKD quý 4/2025 tích cực dù sản lượng giảm, nhờ khoản doanh thu chênh lệch
tỷ giá - Báo cáo KQKD

CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) báo cáo doanh thu quý 4/2025 đạt 1,6 nghìn tỷ đồng
(-9% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 126 tỷ đồng (-31% YoY). Chúng tôi ước tính LNST
từ mảng phát điện đạt 110 tỷ đồng (+7,9 lần YoY). Mức cải thiện này chủ yếu đến từ (1)
việc ghi nhận khoảng 80 tỷ đồng doanh thu c...

Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

PTB: Công ty Cổ phần Phú Tài

Chuyên viên
Nguyễn Thị Ngọc Hân

Stock Performance
01/2026 +12.6%

1M 2026 +12.6%

PTB - Kết quả sơ bộ năm 2025 vượt dự báo; việc hoãn tăng thuế gỗ của Mỹ mở ra tiềm
năng tăng dự báo cho năm 2026 - Báo cáo KQKD

KQKD sơ bộ năm 2025: 

+ Doanh thu: 7,3 nghìn tỷ đồng (+14% YoY; đạt 100% dự báo cả năm của chúng tôi).

+ LNTT: 634 tỷ đồng (+35% YoY; đạt 127% dự báo cả năm của chúng tôi).

+ LNTT cốt lõi (loại trừ khoản hoàn nhập dự phòng nợ xấu): 618 tỷ đồng (+31% YoY;
đạt 124% dự báo cả nă...

Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

PVD: Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí

Chuyên viên
Dương Tấn Phước

Stock Performance
01/2026 +9.3%

1M 2026 +9.3%

PVD [MUA +20,7%] - Triển vọng thăm dò-khai thác tích cực giúp hỗ trợ mở rộng thêm
đội giàn khoan - Cập nhật

- Chúng tôi điều chỉnh tăng 23% giá mục tiêu lên mức 35.600 đồng/cổ phiếu và duy trì
khuyến nghị MUA đối với Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD). Việc
điều chỉnh tăng giá mục tiêu đến từ mức tăng 18% của chúng tôi đối với dự báo LNST sau lợi
ích CĐTS cốt lõi giai đoạn 20...
Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

PVS: Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Chuyên viên
Dương Tấn Phước

Stock Performance
01/2026 +32.4%

1M 2026 +32.4%

PVS [MUA +22,0%] - Backlog gia tăng cùng với lãi tỷ giá sẽ hỗ trợ tăng trưởng - Cập
nhật

- Chúng tôi điều chỉnh tăng 15% giá mục tiêu lên mức 48.300 đồng/cổ phiếu và giữ nguyên
khuyến nghị MUA đối với Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS),
nhằm phản ánh mức tăng 12% của chúng tôi đối với dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn
2026–2030 (lần lượt điều chỉnh +10%/+9%/+15%/+13%/...
Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

PVS: Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Chuyên viên
Dương Tấn Phước

Stock Performance
01/2026 +32.4%

1M 2026 +32.4%

PVS - LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi quý 4 tăng gấp đôi nhờ biên lợi nhuận mảng M&C cải
thiện mạnh; tiềm năng điều chỉnh tăng - Báo cáo KQKD

• Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) báo cáo KQKD quý 4/2025 với doanh
thu đạt 9,6 nghìn tỷ đồng (-1% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo đạt 806 tỷ đồng
(+84% YoY). LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi đạt 523 tỷ đồng (+96% YoY). Lợi nhuận ròng tăng
...
Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

Báo cáo tổng kết thị trường

See important disclosure at the end of this document www.vietcap.com.vn 4/2/2026 |

https://trading.vietcap.com.vn/iq/report-detail/vi/ppc-kqkd-quy-4-2025-tich-cuc-du-san-luong-giam-nho-khoan-doanh-thu-chenh-lech-ty-gia-bao-cao-kqkd
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PVT: Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

Chuyên viên
Phuoc Duong

Stock Performance
01/2026 +12.8%

1M 2026 +12.8%

PVT [KHẢ QUAN +15,6%] - Tổng trọng tải tăng 22% trong năm 2025 thúc đẩy tăng
trưởng lợi nhuận dài hạn - Câp nhật

- Chúng tôi điều chỉnh tăng 9% giá mục tiêu đối với Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVT) lên
24.100 đồng/cổ phiếu, nhưng điều chỉnh khuyến nghị từ MUA thành KHẢ QUAN, do giá cổ
phiếu đã tăng 11% trong 3 tháng qua. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu được
thúc đẩy bởi dự báo tổng LNST s...
Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

PVT: Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

Chuyên viên
Phuoc Duong

Stock Performance
01/2026 +12.8%

1M 2026 +12.8%

PVT - LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi năm 2025 tăng nhẹ 2% nhờ mở rộng đội tàu dù giá
cước tàu giảm mạnh, phù hợp với kỳ vọng - Báo cáo KQKD

KQKD quý 4/2025: Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVT) báo cáo doanh thu đạt 4,5 nghìn
tỷ đồng (+37% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo đạt 267 tỷ đồng (+28% YoY).
LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi tăng 52% YoY lên 244 tỷ đồng. Lợi nhuận phục hồi nhờ (1)
lợi nhuận gộp ...

Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

QNS: Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

Chuyên viên
Vinh Bui

Stock Performance
01/2026 +3.5%

1M 2026 +3.5%

QNS - Lợi nhuận năm 2025 chịu áp lực từ KQKD kém khả quan của mảng đường và chi
phí A&P tăng cao, nhưng được bù đắp một phần bởi đà tăng trưởng ổn định của mảng
sữa đậu nành - Báo cáo KQKD

* CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS) đã công bố KQKD năm 2025 với doanh thu đạt 10,6 nghìn
tỷ đồng (+3% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 1,9 nghìn tỷ đồng (-19% YoY), lần lượt hoàn
thành 101% và 89% dự báo cả năm của c...
Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

QTP: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

Chuyên viên
Dương Tấn Phước

Stock Performance
01/2026 +6.6%
1M 2026 +6.6%

QTP - Lợi nhuận quý 4 tăng mạnh nhờ khoản doanh thu chênh lệch tỷ giá; Tiềm năng
điều chỉnh tăng đối với dự báo cổ tức tiền mặt và LNST năm 2026 - Báo cáo KQKD

CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) đã công bố KQKD quý 4/2025 với doanh thu đạt
3,0 nghìn tỷ đồng (+2% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 655 tỷ đồng (+322%
YoY).  Mức tăng mạnh của lợi nhuận chủ yếu đến từ việc ghi nhận 663 tỷ đồng tiền
doanh t...

Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

Báo cáo tổng kết thị trường

See important disclosure at the end of this document www.vietcap.com.vn 4/2/2026 |
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REE: Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh

Chuyên viên
Tuan Do

Stock Performance
01/2026 +1.8%

1M 2026 +1.8%

REE - LNST sau lợi ích CĐTS quý 4 giảm nhẹ YoY, rủi ro điều chỉnh giảm nhẹ đối với dự
báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2026 - Báo cáo KQKD

Chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm nhẹ đối với dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm
2026 (3,1 nghìn tỷ đồng, +24% YoY), dù cần thêm đánh giá chi tiết, do khả năng doanh số
bán sản phẩm thấp tầng tại dự án Light Square thấp hơn kỳ vọn,. Chúng tôi hiện có khuyến
...
Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

SAB: Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn

Chuyên viên
Nguyễn Thảo Nguyên

Stock Performance
01/2026 +6.2%

1M 2026 +6.2%

SAB [MUA +34,6%] - Chiến lược phòng hộ nguyên liệu, cùng với sự gián đoạn kênh
phân phối dần hạ nhiệt, giúp hỗ trợ lợi nhuận - Cập nhật

- Chúng tôi nâng giá mục tiêu cho Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB)
thêm 1,7% lên 59.000 đồng/cổ phiếu do cập nhật mô hình định giá sang cuối năm 2026
trong khi vẫn duy trì khuyến nghị MUA. 

- Chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EPS đạt ...
Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

SAB: Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn

Chuyên viên
Nguyễn Thảo Nguyên

Stock Performance
01/2026 +6.2%

1M 2026 +6.2%

SAB - Biên lợi nhuận đạt mức cao kỷ lục trong năm 2025, LNST sau lợi ích CĐTS tăng
2% YoY bất chấp áp lực từ sản lượng bia - Báo cáo KQKD

* Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB) đã công bố KQKD năm
2025 với doanh thu thuần đạt 25,9 nghìn tỷ đồng (-17% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt
4,4 nghìn tỷ đồng (+2% YoY), lần lượt hoàn thành 93% và 96% dự báo cả năm của chúng
tôi.

* ...
Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

SCS: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn

Chuyên viên
Hoàng Gia Huy

Stock Performance
01/2026 +6.0%

1M 2026 +6.0%

SCS [PHTT +6,8%] - Sân bay Long Thành (LTH) đi vào hoạt động sẽ ảnh hưởng tiêu cực
đến lợi nhuận trong khi lợi suất cổ tức tạo bộ đệm ngắn hạn - Cập nhật

Chúng tôi hạ khuyến nghị đối với CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS) từ KHẢ QUAN
xuống PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG, đồng thời điều chỉnh giảm 24% giá mục tiêu xuống
51.200 đồng/cổ phiếu.

Trong Báo cáo Cập nhật này, chúng tôi cập nhật mô hình định giá sang c...

Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

Báo cáo tổng kết thị trường

See important disclosure at the end of this document www.vietcap.com.vn 4/2/2026 |
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https://www.vietcap.com.vn/
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SCS: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn

Chuyên viên
Hoàng Gia Huy

Stock Performance
01/2026 +6.0%

1M 2026 +6.0%

SCS - Doanh thu quý 4 cải thiện QoQ nhờ yếu tố mùa vụ; biên lợi nhuận giảm QoQ
nhiều khả năng do chi phí thưởng cuối năm - Báo cáo KQKD

CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS) đã công bố KQKD quý 4/2025: 

KQKD quý 4/2025: 

Doanh thu thuần: 327 tỷ đồng (+5% QoQ; +11% YoY). 

LNST sau lợi ích CĐTS: 188 tỷ đồng (-8% QoQ; +11% YoY). 

Tổng thông lượng hàng hóa: 76.658 tấn (+8% QoQ; +5% YoY). 

Hàng hóa quốc tế: 61...

Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

SIP: Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG

Chuyên viên
Anh Pham

Stock Performance
01/2026 +16.0%

1M 2026 +16.0%

SIP - Lợi nhuận năm 2025 tăng YoY, nhờ mảng tiện ích KCN và hoạt động bàn giao tại dự
án KĐT Phước Đông - Báo cáo KQKD

CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) đã công bố KQKD quý 4/2025 với doanh thu đạt 2,3
nghìn tỷ đồng (+11% YoY, +3% QoQ) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 354 tỷ đồng (+9% YoY,
-3% QoQ). Chúng tôi cho rằng mức cải thiện lợi nhuận YoY trong quý chủ yếu đến từ
tăng trưởng lợi nhuận cốt lõi khả qu...

Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

STB: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín

Chuyên viên
Nga Ho

Stock Performance
01/2026 +8.6%

1M 2026 +8.6%

STB - Chi phí dự phòng cho các khoản tồn đọng lớn ảnh hưởng đến lợi nhuận trong năm
2025 - Báo cáo KQKD

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) đã công bố KQKD năm 2025 với thu nhập từ
HĐKD (TOI) đạt 32,0 nghìn tỷ đồng (+11,8% YoY) và LNTT đạt 7,6 nghìn tỷ đồng (-40,0%
YoY), lần lượt hoàn thành 104% và 54% dự báo cả năm của chúng tôi. So với cùng kỳ, LNTT
quý 4/2025 ghi nhận âm 3,4 nghìn tỷ đồng, d...
Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

STK: Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ

Chuyên viên
Han Nguyen

Stock Performance
01/2026 +3.5%

1M 2026 +3.5%

STK - KQKD năm 2025 thấp hơn kỳ vọng; áp lực tỷ giá giảm trong quý 4 nhưng hoạt
động cốt lõi chưa phục hồi - Báo cáo KQKD

KQKD năm 2025: CTCP Sợi Thế Kỷ (STK) báo cáo doanh thu đạt 1,4 nghìn tỷ đồng (+12%
YoY; hoàn thành 65% dự báo cả năm) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 50 tỷ đồng (+299%
YoY; hoàn thành 58% dự báo cả năm). Kết quả này thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi, chủ
yếu do (1) sản lượng bán hàng ...

Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

Báo cáo tổng kết thị trường

See important disclosure at the end of this document www.vietcap.com.vn 4/2/2026 |

https://trading.vietcap.com.vn/iq/report-detail/vi/scs-doanh-thu-quy-4-cai-thien-qoq-nho-yeu-to-mua-vu-bien-loi-nhuan-giam-qoq-nhieu-kha-nang-do-chi-phi-thuong-cuoi-nam-bao-cao-kqkd
https://trading.vietcap.com.vn/iq/report-detail/vi/sip-loi-nhuan-nam-2025-tang-yoy-nho-mang-tien-ich-kcn-va-hoat-dong-ban-giao-tai-du-an-kdt-phuoc-dong-bao-cao-kqkd
https://trading.vietcap.com.vn/iq/report-detail/vi/stb-chi-phi-du-phong-cho-cac-khoan-ton-dong-lon-anh-huong-den-loi-nhuan-trong-nam-2025-bao-cao-kqkd
https://trading.vietcap.com.vn/iq/report-detail/vi/stk-kqkd-nam-2025-thap-hon-ky-vong-ap-luc-ty-gia-giam-trong-quy-4-nhung-hoat-dong-cot-loi-chua-phuc-hoi-bao-cao-kqkd
https://www.vietcap.com.vn/
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SZC: Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức

Chuyên viên cao cấp
Phạm Nhật Anh

Stock Performance
01/2026 +10.5%

1M 2026 +10.5%

SZC - LNST sau lợi ích CĐTS năm 2025 vượt nhẹ dự báo; dự báo năm 2026 dự kiến
không có thay đổi đáng kể - Báo cáo KQKD

CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC) đã công bố KQKD Quý 4/2025 với doanh thu đạt 379 tỷ
đồng (+65% YoY & +339% QoQ) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 103 tỷ đồng (+44% YoY &
+395% QoQ). Chúng tôi cho rằng kết quả này chủ yếu đến từ việc bàn giao đất KCN
theo kế hoạch cho Công ty Cổ phần Tôn Vi...

Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

TCB: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam

Phó Trưởng phòng
Vũ Thế Quân

Stock Performance
01/2026 +2.9%

1M 2026 +2.9%

TCB - KQKD phù hợp kỳ vọng; tiến triển tích cực trong việc đa dạng hóa danh mục tín
dụng - Cập nhật KQKD

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB) công bố KQKD năm 2025 với tổng thu nhập từ
HĐKD (TOI) đạt 53,4 nghìn tỷ đồng (+13,6% YoY) và LNTT đạt 32,5 nghìn tỷ đồng (+18,2%
YoY), hoàn thành 100% các dự báo của chúng tôi cho năm tài chính 2025. Kết quả LNTT
năm 2025 vượt 3% so với kế hoạch cả năm của...
Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

TCB: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam

Phó Trưởng phòng
Vũ Thế Quân

Stock Performance
01/2026 +2.9%

1M 2026 +2.9%

TCB – Kế hoạch NIM sơ bộ năm 2026 thấp hơn kỳ vọng, nhưng triển vọng tăng trưởng
dài hạn vẫn hấp dẫn - Báo cáo Gặp gỡ NĐT

Quan điểm của chúng tôi 

Kế hoạch sơ bộ của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB) cho năm tài chính 2026
bao gồm hạn mức tăng trưởng tín dụng ban đầu tại ngân hàng mẹ ở mức 12% và NIM dự
kiến đạt 3,6–3,8% (so với mức 3,8% của năm 2025), thấp hơn so với dự báo hiện tại của
chúng...

Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

VEA: Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP

Chuyên viên
Nguyen Nguyen

Stock Performance
01/2026 +6.1%

1M 2026 +6.1%

VEA - Lợi nhuận năm 2025 đi ngang, chịu áp lực từ sự dịch chuyển mang tính cấu trúc
của thị trường sang giao thông xanh - Báo cáo KQKD

Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEA) đã công bố KQKD năm
2025 với doanh thu đạt 4,5 nghìn tỷ đồng (+9% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 7,3 nghìn
tỷ đồng (đi ngang YoY), lần lượt hoàn thành 104% và 95% dự báo cả năm của chúng tôi. Lợi
nhuận t...
Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

VGC: Tổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần

Chuyên viên cao cấp
Đỗ Công Tuấn Anh

Stock Performance
01/2026 +19.7%

1M 2026 +19.7%

VGC - Lượng bàn giao đất KCN duy trì ổn định, LNST cốt lõi phù hợp với dự báo - Báo cáo
KQKD

KQKD quý 4/2025: Doanh thu đạt 4,0 nghìn tỷ đồng (+7% YoY); LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi
đạt 344 tỷ đồng (-36% YoY); LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo đạt 552 tỷ đồng (+3% YoY). 

Tăng trưởng doanh thu được thúc đẩy bởi (1) mảng VLXD tiếp tục phục hồi
đúng dự kiến (+9% YoY), bù đắp cho  mức giảm -7% YoY trong do...

Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

Báo cáo tổng kết thị trường

See important disclosure at the end of this document www.vietcap.com.vn 4/2/2026 |

https://trading.vietcap.com.vn/iq/report-detail/vi/szc-lnst-sau-loi-ich-cdts-nam-2025-vuot-nhe-du-bao-du-bao-nam-2026-du-kien-khong-co-thay-doi-dang-ke-bao-cao-kqkd
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VHC: Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn

Chuyên viên
Nguyễn Thảo Nguyên

Stock Performance
01/2026 +15.3%

1M 2026 +15.3%

VHC [MUA +22,7%] - Triển vọng mảng xuất khẩu cải thiện trong năm 2026 khi nhu cầu
phục hồi - Cập nhật

- Chúng tôi nâng khuyến nghị đối với CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) lên MUA và điều chỉnh tăng
13% giá mục tiêu lên 71.600 đồng/cổ phiếu. Giá mục tiêu cao hơn chủ yếu đến từ việc
chúng tôi cập nhật giá mục tiêu từ cuối năm 2025 sang cuối năm 2026, đồng thời phản ánh
dự báo LNST sau lợi ích CĐTS gộp giai đoạn...
Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

VHM: Công ty Cổ phần Vinhomes

Chuyên viên
Thuc Than

Stock Performance
01/2026 -14.5%

1M 2026 -14.5%

VHM - Lợi nhuận và doanh số bán BĐS năm 2025 vượt kỳ vọng nhờ giao dịch bán lô lớn
tại dự án Ocean Park 2&3 trong quý 4 - Báo cáo KQKD & Gặp gỡ NĐT

CTCP Vinhomes (VHM) ghi nhận KQKD quý 4/2025 tích cực, với doanh thu BĐS cốt lõi
(bao gồm các hợp đồng hợp tác kinh doanh – BCC và các giao dịch bán lô lớn được ghi
nhận là thu nhập tài chính) tăng mạnh lên mức 98,06 nghìn tỷ đồng (gấp 8 lần QoQ và
+130...

Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

VIB: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam

Chuyên viên
Hồ Thu Nga

Stock Performance
01/2026 +0.3%

1M 2026 +0.3%

VIB - Tăng trưởng tín dụng năm 2025 được dẫn dắt bởi mảng cho vay doanh nghiệp;
bancassurance bắt đầu đà phục hồi - Báo cáo KQKD

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) đã công bố KQKD năm 2025 với Thu nhập từ HĐKD
(TOI) đạt 20,0 nghìn tỷ đồng (-1,7% YoY) và LNTT đạt 9,1 nghìn tỷ đồng (+1,1% YoY), lần lượt
hoàn thành 97% và 90% dự báo cả năm của chúng tôi. So với cùng kỳ quý trước, TOI và
LNTT quý 4/...
Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

VIC: Tập đoàn Vingroup - Công ty CP

Chuyên viên
Thuc Than

Stock Performance
01/2026 -17.2%

1M 2026 -17.2%

VIC - Lợi nhuận mảng BĐS cao, dẫn dắt lợi nhuận cả năm cao hơn nhẹ so với dự báo -
Báo cáo KQKD & Gặp gỡ NĐT

Tập đoàn VINGROUP (VIC) công bố LNST sau lợi ích CĐTS quý 4/2025 đạt 6,8 nghìn tỷ đồng
(gấp 11 lần QoQ và gấp 3 lần YoY), chủ yếu được thúc đẩy bởi lợi nhuận mảng BĐS tích cực
từ ghi nhận bán lô lớn tại Green Paradise và bàn giao tại Ocean Park 2 & 3, bù đắp cho mức
tăng trong khoản lỗ từ mả...
Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

VJC: Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet

Chuyên viên
Nam Hoang

Stock Performance
01/2026 -18.4%

1M 2026 -18.4%

VJC - LNST sau lợi ích CĐTS năm 2025 tăng 49% YoY; doanh thu quý 4 bứt phá nhờ
SALB & ROFR - Báo cáo KQKD

KQKD năm 2025: CTCP Hàng không Vietjet (VJC) ghi nhận doanh thu đạt 82,1 nghìn tỷ
đồng (+14% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 2,1 nghìn tỷ đồng (+51% YoY). Trong quý
4/2025, doanh thu tăng mạnh, đạt 29,3 nghìn tỷ đồng (+48% YoY; +73% QoQ), trong khi
LNST sau lợi ích CĐTS đạt 510 tỷ đồng (so vớ...

Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

Báo cáo tổng kết thị trường

See important disclosure at the end of this document www.vietcap.com.vn 4/2/2026 |
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VNM: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Chuyên viên
Vinh Bui

Stock Performance
01/2026 +15.4%
1M 2026 +15.4%

VNM - Lợi nhuận quý 4 tăng 34% YoY nhờ tăng trưởng đồng thời ở thị trường xuất khẩu
và trong nước - Báo cáo KQKD

Tại cấp độ công ty: Doanh thu và LNST quý 4/2025 lần lượt tăng 10% và 34% YoY. Trong năm
2025, doanh thu tăng nhẹ 3% YoY trong khi LNST đi ngang YoY, khi việc gián đoạn kênh phân
phối trong quý 1/2025 đã được bù đắp bởi kết quả tích cực trong quý 2 - quý 4/2025. Hai chỉ
số trên lần lượt ...
Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

VPB: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

Trưởng phòng
Huỳnh Thị Hồng Ngọc

Stock Performance
01/2026 -2.3%

1M 2026 -2.3%

VPB - Lợi nhuận vượt kỳ vọng với tăng trưởng tín dụng cao; chất lượng tài sản tiếp tục
cải thiện - Báo cáo KQKD

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) công bố KQKD năm 2025 với tổng thu nhập
từ HĐKD (TOI) đạt 74,7 nghìn tỷ đồng (+20% YoY) và LNTT hợp nhất đạt 30,6 nghìn tỷ đồng
(+53% YoY), lần lượt hoàn thành 103% và 108% dự báo cả năm của chúng tôi. Kết quả này
tương ứng với LNTT hợp nhất quý 4...

Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

VPB: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

Chuyên viên
Ngoc Huynh

Stock Performance
01/2026 -2.3%

1M 2026 -2.3%

VPB - Động lực tăng trưởng toàn tập đoàn củng cố mục tiêu lợi nhuận 2026 mạnh mẽ -
Báo cáo Gặp gỡ NĐT

Chúng tôi đã tham dự buổi họp gặp gỡ nhà đầu tư của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh
Vượng (VPB) vào ngày 27/01/2026. Những ghi nhận chính của chúng tôi như sau:

VPB báo cáo KQKD 2025 tích cực, với LNTT hợp nhất đạt 30,6 nghìn tỷ đồng (+53% YoY;
+21% so với kế hoạch ĐHCĐ). Ban lãnh đạo duy trì quan điể...
Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

VRE: Công ty Cổ phần Vincom Retail

Chuyên viên cao cấp
Thân Như Đoan Thục

Stock Performance
01/2026 -10.3%
1M 2026 -10.3%

VRE - LNST sau lợi ích CĐTS năm 2025 tăng 57% YoY nhờ chuyển nhượng dự án trong
quý 4, mảng cho thuê bán lẻ duy trì tăng trưởng ổn định cả năm; phù hợp với dự báo -
Họp Gặp gỡ NĐT & Báo cáo KQKD

• CTCP Vincom Retail (VRE) công bố KQKD quý 4/2025 với doanh thu đạt 2,3 nghìn tỷ
đồng (+3% QoQ và +9% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 2,66 nghìn tỷ đồng (+93% QoQ
và +145% YoY). Lợi nhuận tăng trưởng cao...
Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

Báo cáo tổng kết thị trường
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Điện, nước & xăng dầu khí đốt: PPC, NT2, POW, QTP

Chuyên viên cao cấp
Đỗ Công Tuấn Anh

Chuyên viên
Dương Tấn Phước

Chuyên viên
Phạm Phú Lộc

Báo cáo Ngành Nhiệt điện - Giá công suất thị trường (CAN) năm 2026 thấp hơn kỳ
vọng, tuy nhiên vẫn gấp 2,7 lần cùng kỳ

Bộ Công Thương đặt mục tiêu nhu cầu/sản xuất điện tăng trưởng mạnh trong năm
2026. Ngày 28/11/2025, Bộ Công Thương đã chính thức ban hành Phương thức vận hành hệ
thống điện quốc gia năm 2026 với mức tăng trưởng sản lượng điện theo kịch bản cơ sở là
8,5% YoY, và lên tới 14,1% YoY tr...
Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

Báo cáo tổng kết thị trường
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Danh mục các cổ phiếu Vietcap theo dõi

Mã
84

Ngành

Cập nhật 30/01/2026

GTVH
(triệu
USD)

ADTV 30N
(triệu
USD)

Room NN
(triệu
USD)

Tăng trưởng EPS P/E

Hiện tại Hiện tại Hiện tại 2026F 2027F 2026F 2027F

Cổ
tức/CP

(VNĐ)

Lợi suất
cổ tức

(%) theo
giá đóng

ử

Tỷ lệ tăng
(%)

Giá mục
tiêu

(VNĐ)

Khuyến
nghị

ACB Banks

BID Banks

CTG Banks

MBB Banks

STB Banks

VCB Banks

VPB Banks

TCB Banks

TPB Banks

HDB Banks

VIB Banks

LPB Banks

F88 Alternative Financing

BVH Insurance

BMI Insurance

SSI Brokerage

VEA Consumer

FPT Consumer

DGW Consumer

MWG Consumer

FRT Consumer

VNM Consumer

PNJ Consumer

MSN Consumer

MCH Consumer

SAB Consumer

QNS Consumer

STK Industrials

VHC Consumer

VTP Transport & Logistics

CTR Consumer

DHC Industrials

PTB Industrials

DGC Industrials

ACG Industrials

KBC Industrial Parks

GVR Industrial Parks

PHR Industrial Parks

SZC Industrial Parks

IDC Industrial Parks

SIP Industrial Parks

DXG Real Estate

4,720 15.3 76.2 17% 17% 6.0 5.1 0 0.0% 38.2% 33,300 MUA

14,431 26.2 1,824.4 5% 18% 15.7 13.3 0 0.0% -14.5% 46,100 MUA

11,476 32.5 515.8 18% 22% 9.6 7.9 0 0.0% 15.9% 44,900 MUA

8,354 35.3 106.0 27% 18% 6.9 5.9 500 1.8% 19.5% 32,500 MUA

4,529 39.4 715.5 14% 158% 10.1 3.9 0 0.0% -12.1% 55,400 KQ

22,462 40.3 1,984.5 12% 19% 16.2 13.6 800 1.1% 4.3% 73,500 MUA

8,471 32.2 424.1 37% 20% 7.3 6.1 500 1.8% 35.7% 38,000 MUA

9,701 21.6 0.0 20% 21% 8.2 6.8 1,200 3.3% 24.8% 44,800 MUA

1,819 8.7 94.2 9% 11% 6.3 5.6 0 0.0% -4.1% 16,500 MUA

5,401 22.9 217.1 18% 11% 5.2 4.7 1,000 3.5% -7.4% 26,200 KQ

2,310 5.4 1.7 15% 13% 6.8 6.1 0 0.0% 3.9% 18,500 KQ

4,744 3.3 201.7 7% 16% 11.5 9.9 1,000 2.4% -5.6% 39,300 KKQ

903 0.6 30.1 40% 28% 24.0 18.7 0 0.0% -21.9% 168,000 KQ

1,976 4.1 437.2 19% 14% 16.6 14.6 900 1.3% -18.5% 56,900 KQ

106 0.5 22.7 16% 16% 7.3 6.3 500 2.7% 25.5% 23,100 MUA

2,959 38.0 1,648.8 9% 9% 17.0 15.6 1,000 3.2% 31.0% 40,800 KQ

1,814 2.6 861.7 -7% -3% 6.7 6.9 4,820 13.5% -14.0% 30,800 PHTT

6,788 41.1 612.4 15% 16% 17.0 14.6 2,300 2.2% 11.6% 116,600 MUA

413 5.2 108.6 17% 21% 17.5 14.4 500 1.0% -7.3% 45,400 PHTT

5,202 25.1 78.9 28% 15% 16.4 14.2 1,000 1.1% 8.7% 101,000 MUA

1,103 3.7 180.5 51% 46% 25.7 17.6 1,000 0.6% 5.2% 178,800 MUA

5,626 25.2 2,808.0 5% 6% 16.8 15.8 4,000 5.7% -0.4% 70,300 MUA

1,652 8.4 5.5 9% 13% 17.1 15.1 2,000 1.6% -10.6% 113,500 MUA

4,631 25.6 3,749.1 56% 42% 28.6 20.1 0 0.0% 20.5% 101,200 MUA

7,853 1.8 2,258.1 19% 15% 22.0 19.2 6,000 3.8% 14.2% 181,700 PHTT

2,440 4.5 1,016.2 1% 1% 14.2 14.0 5,000 10.0% 18.2% 59,000 MUA

666 0.3 270.5 1% 5% 6.8 6.5 4,000 8.4% 12.4% 53,400 KQ

86 0.0 70.8 79% 65% 10.8 6.6 0 0.0% 58.4% 25,500 KQ

554 3.3 438.5 11% 3% 9.7 9.4 2,000 3.1% -1.9% 63,500 KQ

516 6.1 223.7 17% 16% 32.7 28.2 1,500 1.3% -37.9% 69,000 PHTT

422 4.7 183.7 16% 18% 21.5 18.3 2,000 2.1% 3.8% 100,400 KQ

135 0.6 20.5 11% 19% 8.7 7.3 1,300 3.6% 9.6% 40,100 MUA

162 0.3 14.0 3% 7% 9.2 8.5 2,100 4.0% -1.9% 52,000 KQ

993 14.2 430.3 16% 14% 7.0 6.2 3,000 4.4% 72.0% 118,000 MUA

205 0.0 23.7 11% 16% 8.9 7.7 1,700 4.8% 28.3% 45,800 MUA

1,253 9.3 472.8 72% 29% 11.1 8.6 0 0.0% 21.8% 42,500 MUA

6,078 12.0 742.8 5% 8% 26.1 24.2 400 1.0% -23.5% 30,500 KQ

332 2.6 116.2 48% 25% 12.0 9.6 1,350 2.1% 4.8% 67,400 KQ

221 1.2 38.1 21% 22% 16.5 13.5 1,000 3.1% 31.7% 42,400 KQ

693 7.3 243.7 17% 17% 9.6 8.2 2,000 4.2% 12.7% 54,000 MUA

563 1.3 259.8 7% 7% 11.4 10.6 2,000 3.3% 14.4% 69,800 MUA

653 9.1 180.2 62% 342% 35.6 8.1 0 0.0% 55.8% 24,000 MUA

Báo cáo tổng kết thị trường
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Mã
84

Ngành

Cập nhật 30/01/2026

GTVH
(triệu
USD)

ADTV 30N
(triệu
USD)

Room NN
(triệu
USD)

Tăng trưởng EPS P/E

Hiện tại Hiện tại Hiện tại 2026F 2027F 2026F 2027F

Cổ
tức/CP

(VNĐ)

Lợi suất
cổ tức

(%) theo
giá đóng

ử

Tỷ lệ tăng
(%)

Giá mục
tiêu

(VNĐ)

Khuyến
nghị

DXS Real Estate

KDH Real Estate

NLG Real Estate

HDC Real Estate

NVL Real Estate

VIC Real Estate

VHM Real Estate

VRE Real Estate

ACV Transport & Logistics

GMD Transport & Logistics

SCS Transport & Logistics

TLG Consumer

REE Power & Water

HDG Power & Water

PC1 Power & Water

GEX Power & Water

VGC Industrial Parks

DPG Power & Water

TV2 Power & Water

PPC Power & Water

QTP Power & Water

NT2 Power & Water

POW Power & Water

BWE Power & Water

TDM Power & Water

GAS Oil & Gas

PVD Oil & Gas

PVS Oil & Gas

PVT Oil & Gas

OIL Oil & Gas

PLX Oil & Gas

PLC Oil & Gas

BSR Oil & Gas

DPM Oil & Gas

DCM Oil & Gas

HPG Materials

HSG Materials

BMP Materials

NKG Materials

AST Transport & Logistics

HVN Transport & Logistics

VJC Transport & Logistics

165 0.8 70.8 24% 31% 8.6 6.5 0 0.0% 82.6% 13,600 MUA

1,177 7.6 268.1 70% 37% 18.8 13.7 0 0.0% 76.4% 48,500 MUA

545 3.8 40.6 -20% 23% 20.7 16.9 396 1.3% 76.9% 52,100 MUA

165 3.3 78.4 -49% -38% 13.9 22.6 0 0.0% 13.4% 24,600 KQ

1,106 4.5 467.6 -- 671% 72.6 9.4 0 0.0% 53.8% 20,000 MUA

41,285 36.8 18,660.2 9% 31% 76.8 58.8 0 0.0% -25.3% 105,000 BÁN

16,602 43.7 6,915.5 7% 14% 10.5 9.2 0 0.0% 12.2% 118,900 KQ

2,617 15.0 981.5 -14% 8% 12.6 11.6 0 0.0% 6.0% 32,000 PHTT

7,486 9.1 3,512.2 -26% -9% 24.8 27.1 0 0.0% 17.9% 64,600 KQ

1,114 4.5 118.1 33% 7% 15.5 14.5 2,200 3.2% 14.2% 78,200 MUA

197 0.8 42.0 -8% -23% 7.4 9.6 5,500 10.1% -6.1% 51,200 PHTT

190 0.6 165.4 14% 16% 8.4 7.2 3,500 6.8% 20.2% 61,900 MUA

1,283 1.7 0.0 20% 32% 10.7 8.1 1,000 1.6% 25.9% 78,200 MUA

387 2.9 118.6 83% -13% 8.0 9.3 0 0.0% 34.8% 37,000 KQ

380 6.1 136.9 25% 106% 12.3 6.0 0 0.0% 11.6% 27,000 MUA

1,263 16.3 524.3 -24% 72% 24.1 14.0 500 1.4% 47.1% 54,000 MUA

857 2.8 396.4 44% 52% 14.3 9.4 2,200 4.4% 27.9% 64,100 MUA

171 1.4 66.5 93% 24% 6.8 5.4 1,000 2.2% 9.6% 48,700 MUA

90 0.5 7.2 297% 48% 13.8 9.3 1,000 2.9% 26.1% 43,900 MUA

123 0.1 55.6 569% 59% 10.0 6.3 500 5.0% 9.5% 11,000 KQ

213 0.3 0.0 26% 17% 8.5 7.3 1,000 8.1% 17.7% 14,600 MUA

289 1.9 108.4 11% -27% 7.9 10.9 2,000 7.6% 8.7% 28,600 MUA

1,608 10.6 655.9 -15% 45% 22.2 15.3 0 0.0% 4.0% 14,300 KQ

388 0.3 174.7 27% 52% 11.2 7.4 1,300 2.8% 23.8% 57,300 MUA

241 0.0 117.3 -22% 20% 44.3 36.9 1,400 2.5% 2.3% 58,100 PHTT

10,765 18.1 5,018.6 9% 22% 21.4 17.5 2,500 2.1% -16.1% 98,200 PHTT

657 11.7 249.3 45% 60% 15.6 9.7 0 0.0% 14.8% 35,600 MUA

885 17.3 295.8 17% 14% 18.0 15.8 0 0.0% 6.4% 48,300 MUA

372 5.1 141.9 16% 25% 8.8 7.1 0 0.0% 16.1% 24,100 KQ

643 4.7 38.8 466% 12% 36.0 32.0 100 0.6% -22.1% 12,700 KQ

2,854 22.3 137.7 28% 47% 25.6 17.4 1,200 2.0% -30.2% 41,100 MUA

100 1.4 48.2 100% 12% 10.4 9.4 1,000 3.1% -2.1% 31,900 MUA

4,277 23.2 2,038.7 32% 7% 28.6 26.8 0 0.0% -44.6% 12,400 BÁN

621 6.0 285.9 38% 31% 13.1 10.0 1,200 5.0% 21.1% 29,000 KQ

739 5.3 333.4 24% 10% 8.3 7.6 2,000 5.5% 27.3% 46,600 MUA

7,844 41.9 2,253.8 36% 24% 9.8 7.9 800 3.0% 33.2% 35,700 MUA

381 2.4 169.8 18% 43% 17.0 11.9 500 3.1% -16.1% 13,500 PHTT

509 1.3 79.9 6% -4% 9.5 9.9 16,000 9.8% 18.1% 192,500 MUA

259 3.1 116.4 35% 65% 11.8 7.1 0 0.0% -13.8% 13,100 PHTT

125 0.1 5.0 19% 17% 12.7 10.9 3,500 4.8% 10.4% 80,600 MUA

3,198 2.5 681.2 -28% 9% 9.7 8.9 0 0.0% 37.7% 37,100 KQ

3,846 12.0 892.6 29% -- 19.1 -- 0 0.0% -33.1% 114,000 KQ
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Hệ thống khuyến nghị của Vietcap

Chúng tôi, Đào Minh Quang và Hoàng Thúy Lương, xác nhận rằng những quan điểm được trình bày trong báo
cáo này phản ánh đúng quan điểm cá nhân của chúng tôi về công ty này. Chúng tôi cũng xác nhận rằng
không có phần thù lao nào của chúng tôi đã, đang, hoặc sẽ trực tiếp hay gián tiếp có liên quan đến các
khuyến nghị hay quan điểm thể hiện trong báo cáo này. Các chuyên viên phân tích nghiên cứu phụ trách các
báo cáo này nhận được thù lao dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm chất lượng, tính chính xác của
nghiên cứu, và doanh thu của công ty, trong đó bao gồm doanh thu từ các đơn vị kinh doanh khác như bộ
phận Môi giới tổ chức, hoặc Tư vấn doanh nghiệp.

Phương pháp định giá và Hệ thống khuyến nghị của Vietcap

Nội dung chính trong hệ thống khuyến nghị: Khuyến nghị được đưa ra dựa trên mức tăng/giảm tuyệt đối của
giá cổ phiếu để đạt đến giá mục tiêu, được xác định bằng công thức (giá mục tiêu - giá hiện tại)/giá hiện tại
và không liên quan đến hoạt động thị trường. Công thức này được áp dụng từ ngày 1/1/2014.

Các khuyến nghị Định nghĩa 

MUA Tổng lợi nhuận cổ đông (bao gồm cổ tức) trong 12 tháng tới 
dự báo sẽ trên 20%

KHẢ QUAN Tổng lợi nhuận cổ đông (bao gồm cổ tức) trong 12 tháng tới 
dự báo sẽ dương từ 10%-20%

PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG Tổng lợi nhuận cổ đông (bao gồm cổ tức) trong 12 tháng tới 
dự báo sẽ dao động giữa âm 10% và dương 10%

KÉM KHẢ QUAN Tổng lợi nhuận cổ đông (bao gồm cổ tức) trong 12 tháng tới 
dự báo sẽ âm từ 10-20%

BÁN Tổng lợi nhuận cổ đông (bao gồm cổ tức) trong 12 tháng tới 
dự báo sẽ âm trên 20%

KHÔNG ĐÁNH GIÁ Bộ phận nghiên cứu đang hoặc có thể sẽ nghiên cứu cổ phiếu 
này nhưng không đưa ra khuyến nghị hay giá mục tiêu vì lý do 
tự nguyện hoặc chỉ để tuân thủ các quy định của luật và/hoặc 
chính sách công ty trong trường hợp nhất định, bao gồm khi 
Vietcap đang thực hiện dịch vụ tư vấn trong giao dịch sáp 
nhập hoặc chiến lược có liên quan đến công ty đó.

KHUYẾN NGHỊ TẠM HOÃN Hình thức đánh giá này xảy ra khi chưa có đầy đủ thông tin cơ 
sở để xác định khuyến nghị đầu tư hoặc giá mục tiêu. Khuyến 
nghị đầu tư hoặc giá mục tiêu trước đó, nếu có, không còn 
hiệu lực đối với cổ phiếu này.

Trừ khi có khuyến cáo khác, những khuyến nghị đầu tư chỉ có giá trị trong vòng 12 tháng. Những biến động
giá trong tương lai có thể làm cho các khuyến nghị tạm thời không khớp với mức chênh lệch giữa thị trường
của cổ phiếu và giá mục tiêu, nên việc diễn giải các khuyến nghị đầu tư cần được thực hiện một cách linh
hoạt.

Rủi ro: Tình hình hoạt động trong quá khứ không nhất thiết sẽ diễn ra tương tự cho các kết quả trong tương
lai. Tỷ giá ngoại tệ có thể ảnh hưởng bất lợi đến giá trị, giá hoặc lợi nhuận của bất kỳ chứng khoán hay công
cụ tài chính nào có liên quan được nói đến trong báo cáo này. Để được tư vấn đầu tư, thực hiện giao dịch
hoặc các yêu cầu khác, khách hàng nên liên hệ với đơn vị đại diện kinh doanh của khu vực để được giải đáp.

Báo cáo tổng kết thị trường
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Khuyến cáo
Báo cáo này được viết và phát hành bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap, Báo cáo này được viết dựa
trên nguồn thông tin đáng tin cậy vào thời điểm công bố, Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap không chịu
trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin này, Quan điểm, dự báo và những ước lượng trong báo cáo
này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành, Những quan điểm này không thể hiện quan điểm
chung của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước, Báo cáo
này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của Công
ty cổ phần chứng khoán Vietcap và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào
được thảo luận trong báo cáo này, Quyết định của nhà đầu tư nên dựa vào những sự tư vấn độc lập và thích
hợp với tình hình tài chính cũng như mục tiêu đầu tư riêng biệt, Báo cáo này không được phép sao chép, tái
tạo, phát hành và phân phối với bất kỳ mục đích nào nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty
Cổ phần Chứng khoán Vietcap, Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo
này.
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